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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng)
Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô
Mã ngành, nghề: 6510216
Trình độ đào tạo: Cao đẳng các nghề
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để phát triển toàn diện.

- Có đủ năng lực và kỹ năng khai thác, sử dụng ô tô. 

- Có kỹ năng chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống cơ khí, hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô. 
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Về kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô.
- Trình bày được các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá và phương pháp đo kiểm các hệ thống trong ô tô.
- Trình bày được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô.
- Có kiến thức về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Vận dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành để bảo dưỡng, sửa chữa ô tô- máy động lực.
1.2.2. Về kỹ năng:

- Lựa chọn và sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị tháo - lắp, đo kiểm trong ngành công nghệ ô tô.

- Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống trong ô tô đúng quy trình kỹ thuật.
- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật và sử dụng được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô.

- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

- Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô.
- Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho bậc sơ cấp và trung cấp.
1.2.3. Về thái độ:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

- Có tác phong công nghiệp, tinh thần kỷ luật lao động cao.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc.

- Có ý thức vươn lên trong công việc, không ngừng học tập nâng cao kiến thức.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
· Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên công nghệ ôtô có thể đảm nhiệm các công việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ôtô, các cơ sở sửa chữa ôtô, các trạm đăng kiểm, các đơn vị hành chánh quản lý về kỹ thuật ôtô, cơ sở kinh doanh ôtô, máy động lực, phụ tùng.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
· Số lượng môn học, mô đun: 43

· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 140 tín chỉ
· Khối lượng các môn học chung /đại cương: 585 giờ

· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2840 giờ
· Khối lượng lý thuyết: 1077 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2041 giờ;                           kiểm tra : 307 giờ

3. Nội dung chương trình:
	Mã MH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/đại cương
	28
	585
	315,5
	243,5
	26

	MH 01
	Chính trị
	6
	90
	86
	0
	4

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	25
	3
	2

	MH 03
	Giáo dục thể  chất
	2
	60
	8
	48
	4

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng
	2
	75
	60
	13
	2

	MH 05
	Anh văn 1
	3
	75
	32.5
	39.5
	3

	MH 06
	Anh văn 2
	3
	75
	33
	39
	3

	MH 07
	Anh văn 3
	3
	75
	39
	33
	3

	MH 08
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	5
	75
	22
	50
	3

	MH 09
	Auto-CAD cơ bản
	2
	30
	10
	18
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	112
	2840
	761.5
	1797.5
	281

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	43
	805
	346.5
	401.5
	57

	MH 10
	Vẽ kỹ thuật 1
	5
	75
	25
	40
	10

	MH 11
	Vẽ kỹ thuật 2+BTL
	4
	60
	21.5
	29.5
	9

	MH 12
	Vật liệu cơ khí và CNKL
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 13
	Cơ kỹ thuật
	5
	75
	40
	31
	4

	MH 14
	Kỹ thuật điện
	3
	45
	24
	18
	3

	MH 15
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	3
	45
	28
	15
	2

	MH 16
	Chi tiết máy
	5
	75
	58
	13
	4

	MH 17
	Quản trị sản xuất
	2
	30
	14.5
	13.5
	2

	MH 18
	KT An toàn và MTCN
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 19
	Nhiệt kỹ thuật
	3
	45
	25
	18
	2

	MĐ 20
	TT khí nén – thủy lực
	2
	70
	10
	60
	0

	MĐ 21
	TT Nguội – Hàn cơ bản
	2
	70
	18
	48
	4

	MĐ 22
	TT Tiện phay 1
	2
	70
	12.5
	57.5
	0

	MĐ 23
	TT Điện cơ bản
	2
	70
	0
	58
	12

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	69
	2035
	415
	1396
	224

	MH 24
	Cấu tạo  ô tô
	3
	45
	42
	1
	2

	MH 25
	Cấu tạo ĐCĐT
	4
	60
	57
	0
	3

	MH 26
	Lý thuyết ô tô
	4
	60
	25
	32
	3

	MH 27
	Hệ thống điện- điện tử ô tô
	5
	75
	61
	11
	3

	MH 28
	Công nghệ BD&SC ô tô
	3
	45
	36
	7
	2

	MH 29
	BTL Tính toán ĐCĐT
	3
	45
	19
	25
	1

	MĐ 30
	TT Bảo dưỡng sửa chữa ô tô
	3
	105
	15
	72
	18

	MĐ 31
	MĐ Độngcơ 1
	2
	70
	10
	48
	12

	MĐ 32
	MĐ Độngcơ 2
	3
	105
	15
	72
	18

	MĐ 33
	MĐ Độngcơ 3
	3
	105
	15
	72
	18

	MĐ 34
	MĐ Điều hòa không khí Ô tô
	2
	70
	10
	48
	12

	MĐ 35
	MĐ Động cơ Diesel
	4
	140
	20
	96
	24

	MĐ 36
	MĐ Ô tô 1
	3
	105
	15
	72
	18

	MĐ 37
	MĐ Ô tô 2
	2
	70
	10
	48
	12

	MĐ 38
	MĐ Ô tô 3
	3
	105
	15
	72
	18

	MĐ 39
	MĐ Điện ô tô 1
	2
	70
	10
	48
	12

	MĐ 40
	MĐ Điện ô tô 2
	3
	105
	15
	72
	18

	MĐ 41
	MĐ Chẩn đoán Ô tô
	2
	70
	10
	48
	12

	MĐ 42
	MĐ Phun xăng điện tử
	3
	105
	15
	72
	18

	MĐ 43
	TT sản xuất
	12
	480
	0
	480
	0

	Tổng cộng
	140
	3425
	1077
	2041
	307

	Tỉ lệ %
	
	
	31.4 %
	59.6 %
	9.0 %


 4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc

	STT
	Mã học phần/

môn học/mô đun
	Tên môn học, mô đun

	1
	MH 01
	Chính trị

	2
	MH 02
	Pháp luật

	3
	MH 03
	Giáo dục thể  chất

	4
	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng

	5
	MH 05
	Anh văn 1

	6
	MH 06
	Anh văn 2

	7
	MH 07
	Anh văn 3

	8
	MH 08
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	9
	MH 09
	Auto-CAD cơ bản


4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Học tập nội quy quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường.

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất.
4.3. Hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun:

· Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo và quy chế của Cơ sở dạy nghề.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	không quá 120 phút

	
	
	Vấn đáp
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề (lựa chọn một trong hai hình thức sau)

	2.1
	Môn thi Lý thuyết nghề
	Viết
	 không quá 180 phút

	
	
	Vấn đáp 
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	
	Môn thi Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	không quá 8 giờ

	2.2
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Tích hợp
	không quá 10 giờ





HIỆU TRƯỞNG

TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ÔTÔ

HK 1: 35 TC
HK 2: 26 TC
HK 3: 24 TC 
HK 4: 17 TC 
HK 5: 20 TC
HK 6: 18 TC


 29 TC LT
24 TC LT
18 TC LT
10 TC LT
0 TC LT
0 TC LT


6 TC TH
2 TC TH
6 TC TH
7 TC TH
20 TC TH 
18 TC TH
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THI TỐT NGHIỆP





Pháp Luật


 (MH 02)








Chính trị 


 (MH 01)








MĐ CĐ ÔT


 (MĐ 41)





Quản Trị SX


 (MH 17)





Vẽ KT 2


 (MH 11)





Vẽ KT 1


 (MH 10)





TT SX


 (MĐ 43)





MĐ ĐH KK ÔT


 (MĐ 34)





VLCK & CNKL


 (MH 12)





 Chi Tiết Máy


 (MH 16)





Nhiệt KT


 (MH 19)





TT Khí Nén-TL


 (MĐ 20)





KTAT &MTCN


 (MH 18)





Dung Sai KTĐ


 (MH 15)





MĐ PX ĐT


 (MĐ 42)





Cơ KT


 (MH 13)





MĐ ĐC Diesel


 (MĐ 35)





LT Ôtô


 (MH 26)





Cấu Tạo Ôtô


 (MH 24)





TT Nguội - Hàn


 (MĐ 21)





TT BD-SC ÔT


 (MĐ 30)





MĐ Ôtô 3


 (MĐ 38)





MĐ Ôtô 2


 (MĐ 37)





MĐ Ôtô 1


 (MĐ 36)





Kỹ Tthuật Điện


(MH 14)





TT Tiện-Phay 1


 (MĐ 22)





MĐ Điện Ôtô 2


 (MĐ 40)





MĐ Điện Ôtô1


 (MĐ 39)





HT Điện-ĐTÔT


 (MH 27)





TT Điện CB


 (MĐ 23)





BTL TTĐCĐT


 (MH 29)





Cấu Tạo ĐCĐT


 (MH 25)





MĐ ĐCơ 3


 (MĐ 33)





MĐ ĐCơ 2


 (MĐ 32)





MĐ ĐCơ 1


 (MĐ 31)





CN BDSC Ôtô


 (MH 28)





AutoCAD CB)


(2,2,0)


(MH 09)





Ứng dụng CNTT cơ bản


(5.7.0)


(MH 08)





Anh văn 3


(3,8,0)


(MH 07)








Anh văn 2


(3,7,0)


(MH 06)








Anh văn 1


(3,7,0)


(MH 05)








GDQP


(70 tiết)


(MH 04)








GDTC 


(60 tiết)


(MH 03)








